
III IV V
1 14D15802010122 Huỳnh Tấn Đạt 10/02/1996 XD14D10 13 2 0 15
2 14D15802010125 Lư Quốc Đạt 10/04/1996 XD14D10 15 5 8 28
3 14D15802010136 Vũ Sỹ Đang 20/06/1996 XD14D10 19 5 8 32
4 14D15802010145 Trần Minh Đức 26/11/1995 XD14D10 15 2 0 17
5 14D15802010176 Dịch Văn Bộ 05/10/1995 XD14D10 15 5 0 20
6 14D15802010178 Nguyễn Chí Công 05/10/1996 XD14D10 15 5 5 25
7 14D15802010191 Nguyễn Minh Chiến 10/04/1996 XD14D10 12 2 0 14
8 14D15802010222 Phạm Hoàng Giang 01/01/1996 XD14D10 13 2 0 15
9 14D15802010229 Nguyễn Thị Thu Hương 22/09/1996 XD14D10 12 5 0 17
10 14D15802010232 Bùi Xuân Hoàng Hải 25/08/1996 XD14D10 17 5 5 27
11 14D15802010242 Huỳnh Công Hậu 04/08/1996 XD14D10 12 0 0 12
12 14D15802010255 Kiều Minh Hiếu 15/08/1995 XD14D10 17 2 0 19
13 14D15802010282 Nguyễn Trí Khôi 03/05/1996 XD14D10 15 5 0 20
14 14D15802010294 Lê Minh Khang 28/07/1996 XD14D10 17 2 3 22
15 14D15802010328 Danh Lượng 12/04/1996 XD14D10 15 5 0 20
16 14D15802010334 Huỳnh Chí Linh 01/01/1995 XD14D10 13 2 0 15
17 14D15802010349 Trịnh Vủ Luân 16/09/1996 XD14D10 13 5 0 18
18 14D15802010358 Nguyễn Thị Diệu My 13/04/1996 XD14D10 12 5 0 17
19 14D15802010359 Trương Thị Ngọc Nương 06/06/1996 XD14D10 15 2 0 17
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20 14D15802010365 Nguyễn Trọng Ngôn 01/01/1996 XD14D10 19 5 5 29
21 14D15802010366 Hà Kim Ngân 19/07/1996 XD14D10 15 5 5 25
22 14D15802010372 Lâm Đức Nghi 25/11/1996 XD14D10 10 5 0 15
23 14D15802010426 Bùi Thị Nam Phương 31/07/1994 XD14D10 15 2 0 17
24 14D15802010432 Trần Quang Phil 04/05/1996 XD14D10 13 2 0 15
25 14D15802010441 Võ Hoàng Phúc 29/08/1996 XD14D10 15 2 0 17
26 14D15802010461 Đặng Phú Quí 09/10/1996 XD14D10 15 2 0 17
27 14D15802010469 Triệu Văn Sang 08/03/1996 XD14D10 17 5 5 27
28 14D15802010475 Trần Dương Tông 10/11/1996 XD14D10 17 5 5 27
29 14D15802010486 Trần Thanh Tân 18/09/1996 XD14D10 20 5 10 35
30 14D15802010503 Nguyễn Minh Thái 25/08/1996 XD14D10 15 2 0 17
31 14D15802010509 Nguyễn Minh Thành 27/04/1993 XD14D10 0 0 0 0
32 14D15802010516 Trần Hoài Thanh 20/01/1996 XD14D10 15 2 5 22
33 14D15802010526 Nguyễn Hồng Thới 10/02/1995 XD14D10 15 2 0 17
34 14D15802010530 Lê Trần Kim Thùy 29/12/1995 XD14D10 13 5 0 18
35 14D15802010546 Nguyễn Cẩm Tiên 12/04/1996 XD14D10 15 5 5 25
36 14D15802010549 Nguyễn Văn Tèo 09/09/1996 XD14D10 13 2 0 15
37 14D15802010552 Nguyễn Đức Tiến 20/01/1996 XD14D10 15 2 0 17
38 14D15802010558 Phạm Nguyễn Hoàng Tú 23/06/1996 XD14D10 12 2 0 14
39 14D15802010570 Nguyễn Hữu Trương 17/11/1996 XD14D10 15 5 0 20
40 14D15802010582 Kiều Minh Trung 23/10/1994 XD14D10 17 5 0 22
41 14D15802010594 Hoàng Văn Tuân 25/01/1995 XD14D10 15 2 0 17
42 14D15802010598 Lưu Văn Tuấn 11/03/1995 XD14D10 17 5 0 22
43 14D15802010605 Võ Thành Tuyễn 10/02/1996 XD14D10 14 5 5 24
44 14D15802010643 Võ Thị Kim Yến 23/01/1996 XD14D10 14 5 5 24
45 14D15802010720 Trần Kiều My 16/12/1996 XD14D10 15 2 0 17
46 14D15802010721 Danh Linh 09/10/1996 XD14D10 10 2 0 12



47 14D15802010722 Nguyễn Hoàng Phúc 15/06/1995 XD14D10 0 0 0 0


